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Tuần:13                                               Thứ            ngày         tháng        năm 20 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: - Giúp HS biết cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

2.Kĩ năng: - Áp dụng để giải bài toán có lời văn.

3. Thái độ: Học tập tích cực, cần cự rèn luyện.- HS hứng thú học bài

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: thước, bảng phụ SGK
2. Học sinh: SGK, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

4’

30’

3’


	I. Ổn định tổ chức

II.  KTBC
- Gọi 2 em lên bảng làm bài 4 trang 60

- Gọi HS đọc bảng nhân 8 và chia 8 và nói kết quả nhân của 1 phép tính bất kì trong bảng 

Nhận xét

III.  Bài mới

1. GTB

2. Các hoạt động:

a.  Nêu ví dụ:
- Nêu bài toán: - Tóm tắt lên bảng: như SGK tr 61

+ Đề bài cho biết gì ? Hỏi gì ?

- Yêu cầu HS giải bài toán ra nháp, 1 em nêu bài giải, GV viết lên bảng

Nhận xét đúng, sai, chốt bài đúng

+ Độ dài của đoạn thẳng CD gấp mấy lần độ dài của đoạn thẳng AB?

Nêu: Độ dài đoạn thẳng CD gấp 3 lần độ dài đthẳng AB. Ta nói rằng độ dài đthẳng AB = 1/3 độdài đoạn thẳng CD
- Gọi nhiều HS nhắc lại

+ Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm thế nào ? 

Kết luận: Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta tìm xem số lớn gấp mấy lần số bé rồi kết luận.
b. Giới thiệu bài toán
-  Gọi HS đọc và phân tích bài toán  ở SGK (61)

- Gọi 1 em lên bảng làm bài, cả lớp giải ra nháp

Nhận xét bài giải

- Gọi HS nêu lại 2 bước làm, vẽ sơ đồ minh hoạ

c. Thực hành

Bài 1: Viết vào ô trống ( theo mẫu)

Đưa bảng phụ kẻ sẵn BT1

+  Có mấy cột? Mỗi cột ghi gì ?

Có mấy dòng? Các dòng cho biết gì?

Cho HS phân tích mẫu, tự làm bài

Nhận xét bài làm của HS, chốt bài đúng, củng cố về so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn.
Bài 2: Giải toán

Ngăn trên: 6 quyển

Ngăn dưới: 24 quyển

Số sách ở ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?

- Cho HS phân tích đề bài, tự làm bài rồi nêu bài giải 

- Giúp đỡ HS yếu, chốt bài làm đúng, củng cố 2 bước giải bài toán so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. Lưu ý HS không ghi đơn vị ở đáp số.

Bài 3: Số ô vuông màu xanh bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng ?

- Cho HS đọc và phân tích đề bài rồi tự làm bài vào vở

- Gọi HS nêu bài làm, nhận xét, chôt bài làm đúng
IV. Củng cố, dặn dò
Củng cố cách so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn.

+ Hôm nay học bài gì ?

+ Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm thế nào ?

Nhận xét giờ học

Bài sau: Luyện tập.
	- Hát

 2 em làm bài ở bảng, mỗi em làm 1 phần.

Nghe

- Quan sát
- Nêu

- Giải bài toán ra nháp, nêu bài giải

- Gấp 3 lần

- Nghe và nhắc lại

- Nêu

- Đọc và phân tích bài toán  ở SGK (61)

- 1 em lên bảng làm bài, cả lớp giải ra nháp

quan sát, trả lời câu hỏi, phân tích mẫu

Tự làm bà, nêu bài làm và nhận xét bài của bạn
- Phân tích đề bài, tự làm bài rồi nêu bài giải

- Đọc và phân tích đề bài rồi tự làm bài vào vở

- Nêu bài làm, nhận xét

-HS trả lời
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1.Kiến thức: +Thực hiện so sánh số lớn gấp mấy lần số bé,  số bé bằng một phần mấy số lớn.

           +Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

2.Kĩ năng: + Giải bài toán bằng hai phép tính.

          + Xếp hình theo mẫu.

3.Thái độ: + Học sinh nghiêm túc làm bài

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: thước, bảng phụ SGK
2. Học sinh: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

4’

30’

3’


	I.Ổn định tổ chức

II. KTBC
Gọi HS giải bài toán sau: Hà có 18 quyển vở, Lan có 6 quyển vở. Hỏi số vở của Lan bằng một phần mấy số vở của Hà ?

+ Muốn so sánh số bé bằng mộtphần mấy số lớn ta làm thế nào?

Nhận xét

III.Bài mới

1.Giới thiệu bài
- GV ghi tên bài

2.Luyện tập thực hành

Bài 1: Viết vào ô trống ( theo mẫu )

- Gọi HS đọc và phân tích mẫu 

- Cho HS tự làm bài, giúp đỡ HS yếu

- Gọi HS nêu bài làm, chốt bài đúng

Củng cố cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Bài 2:Giải toán
Có: 7 trâu

Số bò nhiều hơn số trâu: 28 con

Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

- Gọi HS đọc và phân tích đề bài

+  Muốn tìm số con trâu bằng một phần mấy số con bò thì phải biết gì?

+ Đã biết số trâu  (7 con) ta phải tìm gì ?

- Yêu  cầu HS tự làm bài vào vở,  giúp đỡ HS yếu

- Gọi HS nêu bài làm, nhận xét, chốt bài giải đúng 

Củng cố cách làm
Bài 3: Có 48 con vịt. 1/ 8 số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ ...? con

- Gọi HS đọc và phân tích đề bài

 - Yêu  cầu HS tự làm bài vào vở,  giúp đỡ HS yếu

- Gọi HS nêu bài làm, nhận xét, chốt bài giải đúng 

Củng cố cách làm
Bài 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình sau

– Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Cho HS lấy bộ đồ dùng học toán ra và xếp

Nhận xét
IV. Củng cố, dặn dò
+ Hôm nay học bài gì ?

+  Muốn biết số bé bằng một phần mấy số lớn ta làm ntn?

Nhận xét tiết học 
	-Hát
-HS làm bài

-HS trả lời
- Đọc và phân tích mẫu, tự làm bài,  nêu bài làm

- 1 HS đọc và phân tích đề bài

- Phải biết số trâu và số bò

- Tìm số bò

- Tự làm bài vào vở
- 1 HS đọc và phân tích đề bài

- Tự làm bài vào vở

- Đọc và nêu yêu cầu của bài

- Tự xếp, 1 em xếp ở bảng

-HS trả lời

-Lắng nghe
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

BẢNG NHÂN 9
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: - Thành lập bảng nhân 9 (9 nhân với 1, 2, 3, ……., 10) và học thuộc lòng bảng nhân này.

2.Kĩ năng:   - Thực hành nhân 9, đếm thêm 9.

          - Áp dụng bảng nhân 9 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.

3. Thái độ: Học tập tích cực, cần cù rản luyện.- HS hứng thú học bài
II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: thước, bảng phụ SGK
2. Học sinh: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

4’

30’

3’


	I.Ổn định tổ chức

II- KTBC
- Gọi HS làm bài sau: Mua 8 kg gạo nếp, số gạo tẻ nhiều hơn gạo nếp là 16 kg. Hỏi số kg gạo nếp bằng một phần mấy số kg gạo tẻ ?

Nhận xét

III - Bài mới

1. GTB

2. Các hoạt động:

a. HD HS lập bảng  nhân  9
- Gắn 1 tấm bìa có 9 chấm tròn  lên bảng hỏi:+ 9 chấm tròn được lấy 1 lần bằng mấy chấm tròn ?

+ 9 được lấy 1 lần bằng mấy ?

- Viết : 9 x 1 = 9, cho  HS nêu lại

- Gắn 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 9 chấm tròn,  hỏi:

+ Có 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 9 chấm tròn vậy 9 chấm tròn được lấy mấy lần ?

+ 9 được lấy 2 lần, viết thành phép nhân như thế nào ?, viết 9 x 2 

+ 9 x 2  bằng bao nhiêu ? làm thế nào để được 18 ? 

Viết 9 x 2 = 18 và gọi HS đọc lại

Làm  tương tự với trường hợp 9 x 3

Các trường hợp còn lại của bảng nhân 9, GV hướng dẫn để HS tự lập 

- Tổ chức học thuộc bảng nhân 9 bằng nhiều hình thức
3. Thực hành

Bài 1: Tính nhẩm:Gọi nhiều HS tính nhẩm
+ Một số nhân với 0, 1 thì có kết quả bằng bao nhiêu ?

Củng cố bảng nhân 9
Bài 2: Tính
- Gọi HS đọc và nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài, giúp đỡ HS yếu

- Gọi HS nêu bài làm, cách làm
Bài 3: Có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Có bao nhiêu bạn?
- Gọi HS đọc và phân tích đề bài

- Yêu cầu HS tự làm bài, nêu bài làm  

Nhận xét và chốt kết quả đúng
Bài 4: Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài 

Cho HS tính nhẩm 
[image: image1.wmf]®

tìm ra số cần điền và nêu quy luật của dãy tính
 IV. Củng cố, dặn dò
+ Hôm nay học bài gì ?

-  Gọi 1, 2 HS đọc lại bảng  x 9 

- N/x tiết học - Chuẩn bị bài sau : Luyện tập
	- Hát

- 1HS giải ở bảng, lớp làm vào nháp

- Lắng nghe

- 9 chấm tròn

- Bằng 9

- Nêu  9 x 1 = 9

- Lấy 2 lần
9 x 2

9 + 9 = 18

- Vài em đọc 

- tính nhẩm
- Đọc và nêu yêu cầu của bài, tự làm bài, chữa bài

- Đọc và phân tích đề bài

- tự làm bài, nêu bài làm  

- N/x
- Vài HS nêu yêu cầu

- Tự làm bài, nêu quy luật

-HS trả lời

-HS lắng nghe
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn: Toán

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: - Củng cố kĩ năng thực hành tính trong bảng nhân 9.

            - Ôn tập các bảng nhân 6,  7,  8,  9.

2.Kĩ năng: - Biết vận dụng bảng nhân 9 vào giải toán

3. Thái độ: Học tập tớch cực, cần cự rốn luyện.- HS hứng thú học bài

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: thước, bảng phụ SGK
2. Học sinh: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

4’

30’

2’
	I.Ổn định tổ chức

II- KTBC
Gọi HS lên bảng tính :

33 + 9 x 7

9 x 5 - 27

GV nhận xét

III - Bài mới

1.GTB
-GV ghi tên bài

2.Luyện tập, thực hành

Bài 1: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài rồi tự làm bài 

Củng cố cho HS bảng nhân 9, tính chất giao hoán của phép nhân một cách không tường minh.
Bài 2: Tính
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài 

Củng cố cho HS thứ tự tính trong dãy tính
Bài 3: Giải toán

Đội 1: 10 xe

3 đội: mỗi đội có 9 xe. Có tất cả bao nhiêu xe ?
- Gọi HS đọc và phân tích đề bài

- Cho HS tự làm bài

Củng cố giải toán bằng hai phép tính

Bài 4: Viết kết quả phép nhân vào ô trống( theo mẫu)
-  Gọi HS đọc yêu cầu của bài rồi tự làm bài 

Củng cố kỹ năng bảng  x 9, 8, 7, 6. Luyện tập những kiến thức nào ?
IV. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học

- Về xem lại bài

Bài sau: Gam
	-Hát
- 2 HS lên bảng, mỗi em tính 1 phần

Lớp làm vở nháp

- đọc yêu cầu của bài rồi tự làm bài 

- Nêu bài làm, nhận xét về các phép tính trong mỗi cột tính ở phần b

- nêu yêu cầu của bài rồi tự làm bài 

- Nêu bài làm và thứ tự tính

- 1HS đọc đề, phân tích đề 

- tự làm bài

HS tính nhẩm,  chữa bài, n/x

-HS lắng nghe
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Môn: Toán

GAM
I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

1. Kiến thức: Nhận biết về đơn vị đo khối lượng gam và sự liên hệ giữa gam và ki-lô-gam.

2.Kĩ năng: - Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân đĩa và cân đồng hồ.

        - Biết thực hiện bốn phép tính cộng,  trừ,  nhân,  chia với số đo khối lượng.

        - Giải bài toán có lời văn có các số đo khối lượng

3.Thái độ: - HS hứng thú học tập

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: thước, bảng phụ SGK
2. Học sinh: SGK, vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

4’

30’


	I.Ổn định tổ chức

II.Kiểm tra bài cũ:

Điền dấu >,  <,  = vào ô trống:
* GV gọi HS lên bảng.

4 x 9 …2 x 4 x 2

6 x 9 …9 x 5

3 x 9 … 6 x 4

9 x 9 … 3 x 9 

6 x 7 … 6 x 9

Nhận xét
III.Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Gam (g)
GV thực hiện ghi đầu bài.

2. Giới thiệu gam và mối quan hệ giữa gam và ki-lô-gam.
- GV hỏi
-Nêu đơn vị đo khối lượng đã học? 
- Đưa ra chiếc cân đĩa,  một quả cân 1kg,  một vật khác có khối lượng nhẹ hơn 1kg.
	Hát

+ HS làm bài

 HS trả lời.

+ki-lô-gam



	
	- Vật này như thế nào so với 1kg? 
	+nhẹ hơn

	
	- Chúng ta đã biết chính xác cân nặng của vật này chưa? 
	+chưa biết

	
	( Để biết chính xác cân nặng của vật này và nhận xét vật nhỏ hơn 1kg,  hay cân nặng không chẵn số lần của kg,  người ta dùng đơn vị đo khối lượng nhỏ hơn kg là gam. Gam viết tắt là g,  đọc là gam.
	

	
	- Đưa ra các quả cân 1g,  2g,  5g,  10g,  20g,  …
	

	
	- Giới thiệu 1000g = 1kg.
	HS quan sát.

	
	- Thực hành cân lại vật lúc đầu.
	

	
	- Giới thiệu chiếc cân đồng hồ,  chỉ và giới thiệu các số đo có đơn vị là gam trên cân đồng hồ.
	 HS lắng nghe. 

- HS đọc cân nặng của vật đó.

	
	3. Luyện tập - Thực hành:

Bài 1:
-Gọi HS đọc đề

-Yêu cầu hS làm bài

a) Hộp đường cân nặng 200g.

b) 3 quả táo cân nặng 700g.

c) Gói mì chính cân nặng 210g

d) Quả lê cân nặng 400g
	- 1 HS đọc đề bài, lớp theo dõi.

- Cả lớp làm bài.

- HS chữa bài,  đổi vở soát bài.



	
	- GV nhận xét
Bài 2:
	.

	
	-Gọi HS đọc đề

-Yêu cầu HS làm bài

a) Quả đu đủ cân nặng 800g.

b) Bắp cải cân nặng 600g.
- GV nhận xét
Bài 3: Tính (theo mẫu)
	- 1 HS đọc đề bài,  lớp theo dõi.

- Cả lớp làm bài.

- HS chữa bài,  đổi vở soát bài.



	
	-GV phân tích mẫu

-Yêu cầu cả lớp làm bài

- GV nhận xét

? Nêu cách thực hiện phép tính 100g + 45g - 26g ?
Bài 4: Tóm tắt

Cả hộp sửa: 455g

Vỏ hộp: 58g

Trong hộp có: …g sữa?
-Gọi HS đọc đề

-GV phân tích đề bài

-Yêu cầu HS làm bài
Giải

Số gam sữa trong hộp là:

455 - 58 = 397 (g)

                      Đáp số: 397g.
	- 1 HS đọc đề bài,  lớp theo dõi.

- Cả lớp làm bài.

- HS chữa bài,  đổi vở soát bài.

-HS trả lời

- 1 HS đọc đề bài,  lớp theo dõi.

- Cả lớp làm bài.

- HS chữa bài,  đổi vở soát bài.



	
	- GV nhận xét
Bài 5: Tóm tắt

1 túi: 210g

4 túi: …g?
-Gọi HS đọc đề

-GV phân tích đề bài

-Yêu cầu HS làm bài
Giải

Cả 4 túi mì chính cân nặng số gam là:

210 x 4 = 840(g)

                      Đáp số: 840g.

? Muốn tìm số gam mì chính của 4 túi làm thế nào
- GV nhận xét
	1 HS đọc đề bài, lớp theo dõi.

- Cả lớp làm bài.

- HS chữa bài,  đổi vở soát bài.
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	IV.Củng cố - Dặn dò:
	

	
	- Yêu cầu HS về nhà đọc,  viết cân nặng của một số đồ vật.

- Nhận xét tiết học.
	-HS lắng nghe
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